PHẦN D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI


Câu 1.	Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho điểm . 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	



Nếu đối xứng với qua mặt phẳng thì .
	
	

	b)
	



Nếu đối xứng với qua thì .
	
	

	c)
	



Nếu đối xứng với qua mặt phẳng thì .
	
	

	d)
	



Nếu đối xứng với qua gốc tọa độ thì .
	
	






Câu 2.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vec tơ ;  và . 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	










Câu 3.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ , , , , , , 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	





Câu 4.	Trong không gian  cho vectơ  Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

 và  cùng phương
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	





Câu 5.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hai vec tơ  và . 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	





Câu 6.	Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho  và . 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	


Vec tơ cùng vuông góc với vec tơ  và  có tọa độ bằng 
	
	

	b)
	

Vectơ  không cùng phương với vectơ 
	
	

	c)
	

Vectơ  không vuông góc với vectơ 
	
	

	d)
	

	
	






Câu 7.	Trong không gian  cho ba điểm:  
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Tam giác  vuông tại 
	
	

	b)
	


Ba điểm  thẳng hàng.
	
	

	c)
	


Ba điểm  không thẳng hàng.
	
	

	d)
	

 là trung điểm của 
	
	






Câu 8.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho , , . 
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	





Câu 9.	Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho hai vectơ , . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

 cùng hướng với 
	
	

	d)
	

	
	







Câu 10.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho bốn véc tơ , ,  và . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
 là ba véc tơ không đồng phẳng.
	
	

	b)
	
.
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	






Câu 11.	Trong không gian với hệ toạ độ , cho  và . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	


Vec tơ cùng vuông góc với vec tơ  và  có tọa độ bằng 
	
	




Câu 12.	Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba véctơ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

 cùng phương với .
	
	

	b)
	


,, không đồng phẳng.
	
	

	c)
	


,, đồng phẳng.
	
	

	d)
	

 không vuông góc với 
	
	





Câu 13.	Biết  khác  và vuông góc với cả hai vectơ . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	






Câu 14.	Trong không gian , cho các điểm  và . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

	
	

	c)
	


Toạ độ điểm  sao cho  là 
	
	

	d)
	



Toạ độ điểm  thuộc mặt phẳng , sao cho  thẳng hàng là
	
	




Câu 15.	Trong hệ trục tọa độ , cho bốn điểm . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Bốn điểm  không đồng phẳng.
	
	

	b)
	

Tam giác  là tam giác vuông tại .
	
	

	c)
	

Góc giữa hai véctơ và  là góc tù.
	
	

	d)
	

Tam giác  là tam giác cân tại .
	
	







Câu 16.	Cho tam giác , biết . Đường thẳng  cắt mặt phẳng () tại điểm . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

	
	

	b)
	

Chu vi tam giác  bằng  (đơn vị dài)
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	

	
	




Câu 17.	Cho tứ diện  với . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	
Tứ diện  có các cạnh đối đôi một bằng nhau.
	
	

	b)
	


Góc giữa 2 đường thẳng  và  là 
	
	

	c)
	


Khoảng cách giữa 2 đường thẳng  và  bằng 
	
	

	d)
	

Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện  bằng 
	
	




Câu 18.	Trong hệ trục , cho 3 điểm . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Diện tích của tam giác  bằng (đvdt)
	
	

	b)
	


Gọi  sao cho tứ giác  là một hình bình hành khi đó 
	
	

	c)
	


Độ dài đường cao của tam giác  hạ từ  bằng (đơn vị dài)
	
	

	d)
	


Thể tích của khối chóp  với đỉnh  bằng (đvtt)
	
	



Câu 19.	Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ , trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.
[image: ]
Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	a)
	

Tọa độ điểm  là . 
	
	

	b)
	
Tọa độ 
	
	

	c)
	

	
	

	d)
	



Góc dốc của mái nhà, tức là số đo của góc nhị diện có cạnh là đường thẳng , hai mặt lần lượt là  và  bằng  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ)
	
	



2

oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

2;3;1

b

-

r


oleObject48.bin

image49.wmf
.8

ab

=-

rr


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

22;4;2

a

=-

r


oleObject50.bin

image51.wmf
(

)

1;1;1

ab

+=--

rr


oleObject51.bin

image52.wmf
14

b

=

r


image3.wmf
M

¢


oleObject52.bin

image53.wmf
Oxyz


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

1;2;3

a

=-

r


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

2;1;1

b

=--

r


oleObject55.bin

image56.wmf
a

r


oleObject56.bin

image57.wmf
b

r


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
(

)

5;7;3

---


oleObject58.bin

image59.wmf
a

r


oleObject59.bin

image60.wmf
b

r


oleObject60.bin

image61.wmf
a

r


oleObject61.bin

image62.wmf
b

r


image4.wmf
M


oleObject62.bin

image63.wmf
14

a

=

r


oleObject63.bin

image64.wmf
Oxyz


oleObject64.bin

image65.wmf
(

)

1;1;1,

A

-


oleObject65.bin

image66.wmf
(

)

0;1;2,

B


oleObject66.bin

image67.wmf
(

)

1;0;1.

C


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
ABC


oleObject68.bin

image69.wmf
.

A


oleObject69.bin

image70.wmf
,

A


oleObject70.bin

image71.wmf
,

B


oleObject71.bin

image72.wmf
C


image5.wmf
(

)

Oxz


oleObject72.bin

image73.wmf
,

A


oleObject73.bin

image74.wmf
,

B


oleObject74.bin

oleObject75.bin

image75.wmf
B


oleObject76.bin

image76.wmf
.

AC


oleObject77.bin

oleObject5.bin

image77.wmf
Oxyz


oleObject78.bin

image78.wmf
(

)

1;2;0

a

=

r


oleObject79.bin

image79.wmf
(

)

1;2;1

b

=-

r


oleObject80.bin

image80.wmf
(

)

2;1;5

c

=-

r


oleObject81.bin

image81.wmf
6

b

=

r


oleObject82.bin

image6.wmf
(

)

;;

Mxyz

¢

-


image82.wmf
ac

^

rr


oleObject83.bin

image83.wmf
.8

bc

=

r

r


oleObject84.bin

image84.wmf
(

)

3

cos,

20

ab

=

r

r


oleObject85.bin

image85.wmf
Oxyz


oleObject86.bin

image86.wmf
(

)

2;1;3

a

=-

r


oleObject87.bin

oleObject6.bin

image87.wmf
(

)

4;2;6

b

=--

r


oleObject88.bin

image88.wmf
2

ba

=-

rr


oleObject89.bin

image89.wmf
.0

ab

=

rr


oleObject90.bin

image90.wmf
a

r


oleObject91.bin

image91.wmf
b

r


oleObject92.bin

image7.wmf
M

¢


image92.wmf
2

ba

=

rr


oleObject93.bin

image93.wmf
Oxyz


oleObject94.bin

image94.wmf
(

)

2;3;1

a

=

r


oleObject95.bin

image95.wmf
(

)

5;7;0

b

=

r


oleObject96.bin

image96.wmf
(

)

3;2;4

c

=-

r


oleObject97.bin

oleObject7.bin

image97.wmf
(

)

4;12;3

d

=-

ur


oleObject98.bin

image98.wmf
, , 

abc

rrr


oleObject99.bin

image99.wmf
232

abdc

+=-

rrurr


oleObject100.bin

image100.wmf
abdc

+=+

rrurr


oleObject101.bin

image101.wmf
dabc

=+-

urrrr


oleObject102.bin

image8.wmf
M


image102.wmf
Oxyz


oleObject103.bin

image103.wmf
(

)

1;2;3

a

=-

r


oleObject104.bin

image104.wmf
(

)

1;1;1

b

=-

r


oleObject105.bin

image105.wmf
3

ab

+=

rr


oleObject106.bin

image106.wmf
.4

ab

=-

rr


oleObject107.bin

oleObject8.bin

image107.wmf
5

ab

-=

rr


oleObject108.bin

oleObject109.bin

oleObject110.bin

image108.wmf
(

)

1;4;3

--


oleObject111.bin

image109.wmf
Oxyz


oleObject112.bin

image110.wmf
(

)

(

)

(

)

1;2;1,3;1;0,1;5;2

abc

=-=-=-

rrr


oleObject113.bin

image9.wmf
Oy


image111.wmf
a

r


oleObject114.bin

image112.wmf
b

r


oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

image113.wmf
c

r


oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject9.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

oleObject123.bin

image114.wmf
(

)

;;

cxyz

=

r


oleObject124.bin

image115.wmf
0

r


oleObject125.bin

image116.wmf
(

)

(

)

1;3;4,1;2;3

ab

==-

rr


oleObject126.bin

image117.wmf
50

zx

-=


image10.wmf
(

)

;;

Mxyz

¢

-


oleObject127.bin

image118.wmf
70

xy

-=


oleObject128.bin

image119.wmf
570

yz

+=


oleObject129.bin

image120.wmf
70

xy

+=


oleObject130.bin

image121.wmf
Oxyz


oleObject131.bin

image122.wmf
(4;2;1),(1;1;2)

AB

--


oleObject10.bin

oleObject132.bin

image123.wmf
(0;2;3)

C

-


oleObject133.bin

image124.wmf
(3;3;3)

AB

=--

uuur


oleObject134.bin

image125.wmf
||33

AB

=

uuur


oleObject135.bin

image126.wmf
M


oleObject136.bin

image127.wmf
0

ABCM

+=

uuuruuuur

r


image11.wmf
M

¢


oleObject137.bin

image128.wmf
(3; 1;0)


oleObject138.bin

image129.wmf
N


oleObject139.bin

image130.wmf
()

Oxy


oleObject140.bin

image131.wmf
,,

ABN


oleObject141.bin

oleObject142.bin

oleObject11.bin

image132.wmf
Oxyz


oleObject143.bin

image133.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

0;2;1;1;0;2;3;1;2;2;2;1

ABCD

------


oleObject144.bin

image134.wmf
,,,

ABCD


oleObject145.bin

image135.wmf
ACD


oleObject146.bin

image136.wmf
A


oleObject147.bin

image12.wmf
M


image137.wmf
AB

uuur


oleObject148.bin

image138.wmf
CD

uuur


oleObject149.bin

image139.wmf
ABD


oleObject150.bin

image140.wmf
B


oleObject151.bin

image141.wmf
ABC


oleObject152.bin

oleObject12.bin

image142.wmf
(2;1;3),(4;3;2),(0;2;1)

OAOBOC

=-=-=-

uuuruuuruuur


oleObject153.bin

image143.wmf
AB


oleObject154.bin

image144.wmf
xOy


oleObject155.bin

image145.wmf
(

)

;;

MMM

Mxyz


oleObject156.bin

image146.wmf
·

90

BAC

=°


oleObject157.bin

image13.wmf
(

)

Oxy


image147.wmf
ABC


oleObject158.bin

image148.wmf
3(22)

+


oleObject159.bin

image149.wmf
0

MM

xy

==


oleObject160.bin

image150.wmf
10

MMM

xyz

++=


oleObject161.bin

image151.wmf
ABCD


oleObject162.bin

oleObject13.bin

image152.wmf
(2;1;0),(1;1;3),(2;1;3),(1;1;0)

ABCD

--


oleObject163.bin

image153.wmf
ABCD


oleObject164.bin

image154.wmf
AB


oleObject165.bin

image155.wmf
CD


oleObject166.bin

image156.wmf
arccos0,3

j

=


oleObject167.bin

image14.wmf
(

)

;;

Mxyz

¢

-


image157.wmf
AB


oleObject168.bin

image158.wmf
CD


oleObject169.bin

image159.wmf
3


oleObject170.bin

image160.wmf
ABCD


oleObject171.bin

image161.wmf
14

2


oleObject172.bin

oleObject14.bin

image162.wmf
Oxyz


oleObject173.bin

image163.wmf
(1;0;0),(0;0;1),(2;1;1)

ABC


oleObject174.bin

image164.wmf
ABC


oleObject175.bin

image165.wmf
6

2


oleObject176.bin

image166.wmf
(;;)

Dxyz


oleObject177.bin

image15.wmf
M

¢


image167.wmf
ABCD


oleObject178.bin

image168.wmf
3

xyz

++=


oleObject179.bin

image169.wmf
ABC


oleObject180.bin

image170.wmf
A


oleObject181.bin

image171.wmf
30

5

AH

=


oleObject182.bin

oleObject15.bin

image172.wmf
SABCD


oleObject183.bin

image173.wmf
(0;3;4)

S


oleObject184.bin

image174.wmf
2


oleObject185.bin

image175.wmf
Oxyz


oleObject186.bin

image176.png
0(2:5:4)

G(4:5:3)

E0:0:3
g 2 B4:5:0)

000:0:0) A x




image16.wmf
M


image177.wmf
A


oleObject187.bin

image178.wmf
(4;0;0)


oleObject188.bin

image179.wmf
(

)

4;5;3

AH

=

uuur


oleObject189.bin

image180.wmf
.3

AHAF

=

uuuruuur


oleObject190.bin

image181.wmf
FG


oleObject191.bin

oleObject16.bin

image182.wmf
()

FGQP


oleObject192.bin

image183.wmf
()

FGHE


oleObject193.bin

image184.wmf
26,6

°


oleObject194.bin

image17.wmf
O


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

2;2;0

Mxy

¢


oleObject18.bin

image19.wmf
Oxyz


oleObject19.bin

image20.wmf
(

)

1;1;0

a

=-

r


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

1;1;0

b

=

r


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

1;1;1

c

=

r


oleObject22.bin

image23.wmf
cb

^

rr


oleObject23.bin

image24.wmf
3

c

=

r


oleObject24.bin

image25.wmf
ab

^

rr


oleObject25.bin

image26.wmf
cos(,)1

ac

=

r

r


oleObject26.bin

image27.wmf
Oxyz


oleObject27.bin

image28.wmf
(

)

3;2;1

a

=-

r


oleObject28.bin

image29.wmf
(

)

1;1;2

b

=--

r


oleObject29.bin

image30.wmf
(

)

2;1;3

c

=-

r


oleObject30.bin

image31.wmf
(

)

11;6;5

u

=-

r


oleObject31.bin

image32.wmf
(

)

13;7;4

v

=-

r


image1.wmf
Oxyz


oleObject32.bin

image33.wmf
(

)

5;0;6

n

=-

r


oleObject33.bin

image34.wmf
(

)

7;10;12

m

=-

ur


oleObject34.bin

image35.wmf
32

vabc

=-+

rrrr


oleObject35.bin

image36.wmf
23

nabc

=++

rrrr


oleObject36.bin

image37.wmf
23

uabc

=-+

rrrr


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
322

mabc

=--

urrrr


oleObject38.bin

image39.wmf
,

Oxyz


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

(

)

2;2;4,1;1;1.

ab

=--=-

r

r


oleObject40.bin

image41.wmf
(

)

3;3;3

ab

+=--

r

r


oleObject41.bin

image42.wmf
a

r


image2.wmf
(

)

;;

Mxyz


oleObject42.bin

image43.wmf
b

r


oleObject43.bin

image44.wmf
3

b

=

r


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

cos,1

ab

=

r

r


oleObject45.bin

image46.wmf
Oxyz


oleObject46.bin

image47.wmf
(

)

1;2;0

a

-

r


